
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Đoài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/06/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỘI BÀI HÀ NỘI

0107892578

STT Tên ngành Mã ngành

1. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

2. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

3. Xây dựng nhà các loại 4100

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn tổng hợp 4690

7. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

8. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

9. Bốc xếp hàng hóa 5224

10. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

11. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ dầu hỏa, bình ga, than, củi sử dụng làm nhiên liệu để 
đun nấu trong gia đình

4773

12. Lắp đặt hệ thống điện 4321

13. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

14. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:
Đại lý

4610

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

16. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661(Chính)

17. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

18. Bán buôn thực phẩm 4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ NỘI BÀI HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NOI BAI HA NOI TRADING AND 
SERVICES JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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50.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGÔ THỊ 
TUYẾT             

Khối 2, Xã Phù 
Lỗ, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 1.000.000.000 2,000

Tổng số 10.000 1.000.000.000 2,000

011936148

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

21. Vận tải đường ống
Chi tiết:
Vận tải khí, khí hóa lỏng, xăng dầu, nước, chất lỏng khác, bùn 
than và nhưng hàng hóa khác qua đường ống; Hoạt động của 
trạm bơm

4940

22. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết:
Kinh doanh bất động sản

6810

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

24. Khai thác dầu thô 0610

25. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

26. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1920

27. Phá dỡ 4311

28. Chuẩn bị mặt bằng 4312

29. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

30. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

31. Xây dựng công trình công ích 4220

100.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 TRẦN NAM 
BẮC

Phòng 301 nhà B, 
Khu Chung cư 
Huyện Ủy, Thị 
Trấn Văn Điển, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 4.000.000.000 8,000

Tổng số 40.000 4.000.000.000 8,000

013662568

3 NGUYỄN 
NGỌC 
CHUYÊN

Số nhà 40, Tổ 24, 
Phường Nghĩa 
Đô, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 1.000.000.000 2,000

Tổng số 10.000 1.000.000.000 2,000

012919494

4 NGUYỄN 
NAM SƠN     

Số 133, phố Đặng 
Văn Ngữ, Phường 
Phương Liên, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 4.000.000.000 8,000

Tổng số 40.000 4.000.000.000 8,000

012845503

5 ĐINH CHÍ 
DŨNG

Phòng 403 - A1, 
tập thể Hào Nam, 
Phường Ô Chợ 
Dừa, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 1.000.000.000 2,000

Tổng số 10.000 1.000.000.000 2,000

0360800002
77

6 NGUYỄN GIA 
KHẢM

Thôn Thắng Lợi, 
Xã Phú Minh, 
Huyện Sóc Sơn, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 1.000.000.000 2,000

Tổng số 10.000 1.000.000.000 2,000

011320854

7 ĐÀO THỊ 
HẰNG

Thôn Đoài, Xã 
Phú Minh, Huyện 
Sóc Sơn, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 6.000.000.000 12,000

Tổng số 60.000 6.000.000.000 12,000

012346513

8 ĐỖ VĂN SƠN Số 7, ngõ 149 
đường,  Nguyễn 
Tuân, Phường 
Thanh Xuân 
Trung, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 4.000.000.000 8,000

Tổng số 40.000 4.000.000.000 8,000

0250530000
12

9 NGUYỄN 
MẠNH QUÂN

Thôn Phù Xá 
Đoài, Xã Phú 
Minh, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

65.000 6.500.000.000 13,000

Tổng số 65.000 6.500.000.000 13,000

012135857

10 NGUYỄN 
TRUNG TẤN 

Phòng 6-7-8 Dãy 
B Đường Hoàng 
Cầu, Phường Ô 
Chợ Dừa, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 4.000.000.000 8,000

Tổng số 40.000 4.000.000.000 8,000

012620747
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11 PHẠM DUY 
TÂN 

Số 187 Lê Thánh 
Tôn, Phường Bến 
Thành, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

175.000 17.500.000.000 35,000

Tổng số 175.000 17.500.000.000 35,000

022758501

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       022758501
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 187 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 187 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM DUY TÂN Nam

15/05/1954 Kinh Việt Nam

03/12/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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